
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÁO GIÁ BÀN GHẾ HỌC SINH, PTTH, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG,
THCN THEO THÔNG TƯ

TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

1 BHS106 Bộ bàn ghế học sinh BHS106 850.000

2BHS107-3G, GHS107-3G, BHS107-4G, GHS107-4G, BHS107-5GBàn ghế học sinh BHS107-3G GHS107-3G 675.000

3 BHS107HP3G, GHS107HP3GBàn ghế học sinh BHS107HP3G - GHS107HP3G 771.000

4 BHS107 Bàn ghế học sinh BHS107 578.000

5BHS107-3R, GHS107-3R, BHS107-4R, GHS107-4R, BHS107-5R, GHS10Bàn ghế học sinh BHS107-3R GHS107-3R 525.000

6BHS107HP3R, GHS107HP7R, BHS107HP4R, BHS107HP5R, BHS107HP6R, Bàn ghế học sinh BHS107HP3R-GHS107HP7R 623.000

7 BHS108-3G, GHS108-3G, BHS108-4G, GHS108-4GBàn ghế học sinh BHS108-3G GHS108-3G 1.541.000

8 BHS108HP3G, GHS108HP3GBàn ghế học sinh BHS108HP3G - GHS108HP3G 1.541.000

9 BHS108 Bàn ghế học sinh BHS108 1.074.000

10 BHS109-3G,GHS109-3GBàn ghế học sinh BHS109-3G GHS109-3G 1.357.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

11 BHS109HP3G, GHS109HP3GBàn ghế học sinh BHS109HP3G - GHS109HP3G 1.630.000

12 BHS109 Bàn ghế học sinh BHS109 1.074.000

13BHS109-3R, GHS109-3R, BHS109-4R, GHS109-4R, BHS109-5R, GHS10Bàn ghế học sinh BHS109-3R GHS109-3R 1.004.000

14BHS109HP3R, GHS109HP7R, BHS109HP4R, BHS109HP5R, BHS109HP6R,Bàn ghế học sinh BHS109HP3R-GHS109HP7R 1.242.000

15 BHS110-3G, GHS110-3GBàn ghế học sinh BHS110-3G GHS110-3G 1.203.000

16 BHS110HP3G, GHS110HP3GBàn ghế học sinh BHS110HP3G - GHS110HP3G 1.278.000

17 BHS110 Bàn ghế học sinh BHS110 866.000

18BHS110-3R, GHS110-3R, BHS110-4R, GHS110-4R, BHS110-5R, GHS11Bàn ghế học sinh BHS110-3R GHS110-3R 805.000

19BHS110HP3R, GHS110HP7R, BHS110HP4R, BHS110HP5R, BHS110HP6R,Bàn ghế học sinh BHS110HP3R-GHS110HP7R 1.226.000

20 BBT103-3G, GBT103-3GBàn bán trú BBT103-3G + GBT103-3G 2.001.000

21 BBT103HP3G, GBT103HP3GBàn bán trú BBT103HP3G - GBT103HP3G 1.983.000

22 BBT103 Bàn bán trú BBT103 1.488.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

23BBT103-3R, GBT103-3R, BBT103-4R, GBT103-4R, BBT103-5R, GBT10Bàn bán trú BBT103-3R GBT103-3R 1.407.000

Lưu ý:
Dung sai kích thước tổng thể ±5mm.

LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.

Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577
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